LỜI NÓI ĐẦU

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào hệ Đại học, Cao đẳng chính quy, hệ liên thông của trường. Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cơ bản, đồng thời cũng là cuốn cẩm nang quan trọng nhất - tập tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian học tập. 

Phần mở đầu, sổ tay sinh viên giới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển của trường, về các đơn vị hành chính trong trường, các khoa, bộ môn của các ngành. Phần này còn cung cấp một số thông tin cơ bản giúp người học nắm bắt được về quy mô đào tạo của Trường Đại học Y-Dược. 

Phần thứ hai liệt kê toàn bộ các chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy, tập trung tại Trường Đại học Y-Dược. Các học phần trong chương trình đào tạo được sắp xếp theo trình tự vào từng bảng tương ứng từng học kỳ của khóa đào tạo - đây là trình tự học mà Nhà trường khuyến cáo sinh viên nên tuân theo để thuận lợi nhất cho việc tiếp thu kiến thức. 

Phần thứ ba bao gồm toàn văn về "Quy định về công tác học vụ". Đây là nội dung rất quan trọng áp dụng cho sinh viên tất cả các ngành đào tạo bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ. Sinh viên cần đọc kỹ từng đề mục trong văn bản này để biết và thực hiện cho tốt. 

Phần thứ tư bao gồm toàn bộ quy chế HS-SV
Chúng tôi hy vọng rằng tài liệu này cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các bạn sinh viên ngay từ ngưỡng cửa của trường đại học và sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng sinh viên trong suốt khóa học của các bạn tại Trường Đại học Y-Dược - Đại học Thái Nguyên.

Chúc các bạn sinh viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và đạt những kết quả tốt nhất, nhiều thành công nhất trong học tập và trong cuộc sống.






       BAN BIÊN TẬP

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên có cơ sở chính rộng 3,6 ha ngụ tại số 284 đường Lương Ngọc Quyến thành phố Thái Nguyên. Hiện nay cơ sở 2 của trường đã được quy hoạch tại phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên

Từ ngày thành lập năm 1968 đến nay, Trường chủ yếu đào tạo cán bộ ngành y tế cho các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Đội ngũ cán bộ hiện nay của trường trên 500 người, trong đó có 405 cán bộ giảng dạy được đào tạo chính quy ở trong và ngoài nước, trên 70% cán bộ có trình độ Sau Đại học, đây là đội ngũ có chất lượng cao và năng động đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ y tế. 

Sứ mạng
Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên cam kết đào tạo nguồn nhân lực Y - Dược có chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ và cung cấp các dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam

Tầm nhìn

Xây dựng trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên thành một Trường Đại học sức khỏe đa ngành, đa bậc học; trở thành một cơ sở đào tạo lớn về nhân lực y tế, có tiềm năng và năng lực NCKH, có đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu ở trình độ cao, có cơ sở vật chất đồng bộ để làm tiền đề phát triển vững chắc, có khả năng hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Vài nét về lịch sử của trường

- Năm 1968: Thành lập Phân hiệu Đại học Y Khoa miền núi, đào tạo Bác sỹ đa khoa.

- Năm 1969: Đổi tên thành Trường Đại học Y Bắc Thái.

- Năm 1988: Trường bắt đầu đào tạo Sau Đại học.

- Năm 1994: Sáp nhập vào Đại học Thái Nguyên và được đổi tên thành Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên.

- Năm 2001: Liên kết với Trường Đại học Dược Hà Nội đào tạo Dược sỹ hệ tập trung 4 năm (Chuyên tu Dược).

- Năm 2004: Đào tạo Đại học Dược hệ chính quy 5 năm và Cử nhân Điều dưỡng chính quy 4 năm.

- Năm 2004: Đào tạo Tiến sỹ.

- Năm 2007: Đào tạo Bác sỹ Y học dự phòng.

- Năm 2008: Đào tạo Bác sỹ Răng Hàm Mặt.

- Năm 2008, trường chuyển đổi đào tạo theo học chế Tín chỉ.

- Ngày 08 tháng 11 năm 2008, Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ đổi tên thành Trường Đại học Y Dược thuộc Đại học Thái Nguyên.

Trường đã được nhận các danh hiệu:

- 03 Huân chương Lao động hạng Ba (1983, 1985, 2003)

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1993

- Huân chương Chiến công hạng Ba năm 1996

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1997

- Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2002

- Thủ tướng Chính phủ tặng 03 Bằng khen (1998, 2005, 2007)

- Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2008 


                                            S¬ ®å tæ chøc tr­êng ®¹i häc y  D¦îC -  ®¹i häc th¸i nguyªn 

Các phòng khoa chức năng 

- Phòng Đào tạo (PĐT)



             + Đào tạo đại học:



ĐT: (0208) 3854.504


+ Đào tạo Sau đại học:


ĐT: (0208) 3858.198
- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

ĐT: (0208) 3854.503

- Phòng Kế hoạch  - Tài chính (KH - TC)

ĐT: (0208) 3854.500

- Phòng Hành chính – Tổ chức (HC – TC)

ĐT: (0208) 3859.721


- Phòng Quản trị - Phục vụ (QT-PV)          
ĐT:(0208) 3859.480
- Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLGD         

ĐT: (0208) 3840.589
- Phòng Thanh tra – Pháp chế
Các Khoa – Bộ môn chuyên môn:
 - Bộ môn Nội





ĐT: (0208) 3756.287
 - Bộ môn Ngoại 




ĐT: (0208) 3840.655

 - Bộ môn Sản





ĐT: (0208) 3840.646
 - Bộ môn Nhi





ĐT: (0208) 3853.133
- Khoa Khoa học cơ bản:



ĐT: (0208) 3655017

- Khoa Y học cơ sở                                

ĐT: (0208) 3840558

- Khoa Dược





ĐT: (0208) 3840599

- Khoa Điều dưỡng




ĐT: (0208) 3653876

- Khoa Các chuyên khoa                         

ĐT: (0208) 3840559

- Khoa Y tế công cộng                            

ĐT: (0208) 3840557
- Khoa Răng hàm mặt



ĐT: 0915.208.947
Quy mô đào tạo theo số lượng sinh viên từng bậc/hệ (tính đến 8/2017):

Trường có tổng số 6950 học viên, sinh viên và học sinh, trong đó: 

- Nghiên cứu sinh (Tiến sỹ): 36
- Học viên Cao học (Thạc sỹ): 33
- Học viên Chuyên khoa I: 356
- Học viên Chuyên khoa II: 88
- Bác sĩ nội trú bệnh viện: 35
- Sinh viên Đại học hệ chính quy: 4715
- Sinh viên đang học hệ Liên thông: 1562
- Sinh viên Cao đẳng: 30
- Học sinh Dự bị đại học: 95
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG (HỆ CHÍNH QUY VÀ HỆ LIÊN THÔNG)
Ngành Y

- Y đa khoa (hệ 6 năm và 4 năm)

- Y học dự phòng.


- Răng - Hàm - Mặt.

- Xét nghiệm y học.
Ngành Dược
- Dược học (hệ 5 năm và 4 năm).

Ngành Điều dưỡng

- Điều dưỡng.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y ĐA KHOA
	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HK

	1.Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	1

	2
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	1

	3
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	1

	4
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	60
	 
	1

	5
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	1

	6
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	60
	 
	2

	7
	MPH131
	Vật lý - Lý sinh
	3
	30
	30
	 
	2

	8
	PRO121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	30
	0
	 
	2

	9
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	2

	10
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	30
	 
	3

	11
	MLP121
	NNLCB của CN Mác - Lênin 1
	2
	30
	0
	 
	2

	12
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG132
	3

	13
	ENG134
	Tiếng Anh 4
	3
	0
	0
	ENG133
	4

	14
	MLP132
	NNLCB của CN Mác - Lênin 2
	3
	45
	0
	MLP121
	3

	15
	VCP131
	ĐLCM của ĐCS Việt Nam
	3
	45
	0
	MLP132
	6

	16
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	
	7

	17
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	MLP132
	8

	2.Kiến thức cơ sở ngành

	1
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	2

	2
	HIS231
	Mô phôi
	3
	30
	30
	 
	3

	3
	ANA232
	Giải phẫu 2
	3
	30
	30
	ANA231
	3

	4
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	3

	5
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	3

	6
	FNU221
	Điều dưỡng cơ bản
	2
	15
	30
	 
	4

	7
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	8
	PHI222
	Sinh lý 2
	2
	15
	30
	PHI231
	4

	9
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	10
	STR231
	Huấn luyện kỹ năng
	3
	0
	90
	 
	5

	11
	IMU221
	Miễn dịch
	2
	15
	30
	PHI222
	5

	12
	PPA231
	Sinh lý bệnh
	3
	30
	30
	PHI222
	5

	13
	NFS221
	Dinh dưỡng và ATTP 1
	2
	15
	30
	 
	6

	14
	PHA231
	Dược lý 1
	3
	30
	30
	 
	5

	15
	APA231
	Giải phẫu bệnh
	3
	30
	30
	HIS231, ANA232
	5

	16
	EOH231
	Sức khỏe môi trường - SKNN
	3
	30
	30
	 
	5

	17
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	5

	18
	COM221
	TT GD và nâng cao SK
	2
	15
	30
	 
	5

	19
	RME221
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	7

	20
	EPI231
	Dịch tễ 1
	3
	30
	30
	MIC231
	8

	21
	IDI221
	Chẩn đoán hình ảnh
	2
	15
	45
	SUR323, SUR344, IME323, IME344, PED331, PED342, OGY331, OGY342
	9

	22
	HMP221
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	6

	23
	COP421
	Thực tập cộng đồng 1
	2
	0
	120
	HMP221, COM221, EOH231, EPI231, NFS221
	10

	3.Kiến thức  Chuyên ngành

	1
	SUR321
	Ngoại cơ sở lý thuyết
	2
	30
	0
	STR231
	6

	2
	SUR322
	Ngoại cơ sở thực hành
	2
	0
	90
	STR231
	6

	3
	IME321
	Nội cơ sở lý thuyết
	2
	30
	0
	STR231
	6

	4
	IME322
	Nội cơ sở thực hành
	2
	0
	90
	STR231
	6

	5
	SUR323
	Ngoại bệnh lý lý thuyết 1
	2
	30
	0
	SUR321, SUR322
	7

	6
	IME323
	Nội bệnh lý lý thuyết 1
	2
	30
	0
	IME321, IME322
	7

	7
	SUR344
	Ngoại bệnh lý thực hành 1
	4
	0
	180
	SUR322, SUR321
	7

	8
	IME344
	Nội bệnh lý thực hành 1
	4
	0
	180
	IME322, IME321
	7

	9
	CPH521
	Dược lâm sàng
	2
	15
	30
	PHA231
	8

	10
	PED331
	Nhi khoa lý thuyết 1
	3
	45
	0
	 STR231
	8

	11
	PED342
	Nhi khoa thực hành 1
	4
	0
	180
	STR231 
	8

	12
	OGY331
	Sản khoa lý thuyết 1
	3
	45
	0
	STR231
	8

	13
	OGY342
	Sản khoa thực hành 1
	4
	0
	180
	STR231
	8

	14
	ANE521
	Gây mê hồi sức
	2
	15
	45
	SUR323, SUR344, IME323, IME344, PED331, PED342, OGY331, OGY342  
	9

	15
	DER321
	Da liễu
	2
	15
	45
	
	9

	16
	OPH321
	Mắt
	2
	15
	45
	
	9

	17
	TJF321
	Răng hàm mặt
	2
	15
	45
	
	9

	18
	ENT321
	Tai mũi họng
	2
	15
	45
	
	9

	19
	NEU321
	Thần kinh
	2
	15
	45
	
	9

	20
	ONC321
	Ung thư
	2
	15
	45
	
	9

	21
	FME521
	Pháp y
	2
	15
	45
	
	10

	22
	TPD321
	Lao và Bệnh phổi
	2
	15
	45
	
	10

	23
	REH321
	Phục hồi chức năng
	2
	15
	45
	
	10

	24
	PSY321
	Sức khỏe tâm thần
	2
	15
	45
	
	10

	25
	TME321
	Y học cổ truyền
	2
	15
	45
	
	10

	26
	INF321
	Truyền nhiễm
	2
	15
	45
	EPI231, SUR323, SUR344, IME323, IME344, PED331, PED342, OGY331, OGY342 
	10

	27
	SUR325
	Ngoại bệnh lý lý thuyết 2
	2
	30
	0
	SUR323, SUR344
	11

	28
	SUR336
	Ngoại bệnh lý thực hành 2
	3
	0
	135
	SUR323, SUR344
	11

	29
	IME335
	Nội bệnh lý lý thuyết 2
	3
	45
	0
	IME323, IME344
	11

	30
	IME346
	Nội bệnh lý thực hành 2
	4
	0
	180
	IME323, IME344
	11

	31
	HEI521
	Kinh tế y tế - Bảo hiểm y tế
	2
	30
	0
	 
	11

	32
	PED323
	Nhi khoa lý thuyết 2
	2
	30
	0
	PED331, PED342
	11

	33
	PED334
	Nhi khoa thực hành 2
	3
	0
	135
	PED342, PED331
	11

	34
	OGY323
	Sản khoa lý thuyết 2
	2
	30
	0
	OGY331, OGY342
	11

	35
	OGY334
	Sản khoa thực hành 2
	3
	0
	135
	OGY342, OGY331
	11

	36
	COP442
	Thực tập cộng đồng 2
	4
	0
	240
	Tất cả các HP
	12


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG

	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HK

	1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	1

	2
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	1

	3
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	1

	4
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	60
	 
	1

	5
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	1

	6
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	60
	 
	2

	7
	MPH131
	Vật lý - Lý sinh
	3
	30
	30
	 
	2

	8
	PRO121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	30
	0
	 
	2

	9
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	2

	10
	AIF521
	Tin học ứng dụng
	2
	15
	60
	GIF131
	2

	11
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	30
	 
	3

	12
	MLP121
	NNLCB của CN Mác - Lênin 1
	2
	30
	0
	 
	2

	13
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG132
	3

	14
	ENG134
	Tiếng Anh 4
	3
	0
	0
	ENG133
	4

	15
	MLP132
	NNLCB của CN Mác - Lênin 2
	3
	45
	0
	MLP121
	3

	16
	VCP131
	ĐLCM của ĐCS Việt Nam
	3
	45
	0
	MLP132
	6

	17
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	
	7

	18
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	MLP132
	8

	2. Kiến thức cơ sở ngành

	1
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	2

	2
	HIS231
	Mô phôi
	3
	30
	30
	 
	3

	3
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	3

	4
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	3

	5
	FNU221
	Điều dưỡng cơ bản
	2
	15
	30
	 
	4

	6
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	7
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	4

	8
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	9
	EEC241
	Khoa học môi trường  sinh thái
	4
	30
	60
	 
	5

	10
	IMU221
	Miễn dịch
	2
	15
	30
	PHI231
	5

	11
	PPA231
	Sinh lý bệnh
	3
	30
	30
	PHI231
	5

	12
	NFS221
	Dinh dưỡng và ATTP 1
	2
	15
	30
	 
	6

	13
	PHA231
	Dược lý 1
	3
	30
	30
	 
	5

	14
	APA231
	Giải phẫu bệnh
	3
	30
	30
	ANA231, HIS231
	5

	15
	STR231
	Huấn luyện kỹ năng
	3
	0
	90
	 
	5

	16
	PMP421
	Thực tập YHDP1
	2
	0
	120
	NFS221, EEC241, HMP221, COM221
	6

	17
	COM221
	TT GD và nâng cao SK
	2
	15
	30
	 
	5

	18
	RME221
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	7

	19
	HMP221
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	6

	20
	IDI521
	Chẩn đoán hình ảnh
	2
	15
	45
	 SUR323, SUR344, IME323, IME344, PED331, PED342, OGY331,OGY342   
	10

	3. Kiến thức Chuyên ngành

	1
	SUR321
	Ngoại cơ sở lý thuyết
	2
	30
	0
	STR231
	6

	2
	SUR322
	Ngoại cơ sở thực hành
	2
	30
	0
	STR231
	6

	3
	IME321
	Nội cơ sở lý thuyết
	2
	30
	0
	STR231
	6

	4
	IME322
	Nội cơ sở thực hành
	2
	30
	0
	STR231
	6

	5
	CHR331
	Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng
	3
	30
	30
	 
	7

	6
	SUR323
	Ngoại bệnh lý lý thuyết 1
	2
	30
	0
	SUR322, SUR321
	7

	7
	IME323
	Nội bệnh lý lý thuyết 1
	2
	30
	0
	IME321, IME322
	7

	8
	SUR344
	Ngoại bệnh lý thực hành 1
	4
	60
	0
	SUR321, SUR322
	7

	9
	IME344
	Nội bệnh lý thực hành 1
	4
	0
	180
	IME322, IME321
	7

	10
	EPI331
	Dịch tễ 1
	3
	30
	30
	MIC231
	8

	11
	PED331
	Nhi khoa lý thuyết 1
	3
	45
	0
	STR231
	8

	12
	PED342
	Nhi khoa thực hành 1
	4
	60
	0
	STR231
	8

	13
	OGY331
	Sản khoa lý thuyết 1
	3
	45
	0
	STR231
	8

	14
	OGY342
	Sản khoa thực hành 1
	4
	60
	0
	STR231
	8

	15
	ANE521
	Gây mê hồi sức
	2
	15
	45
	 SUR323, SUR344, IME323, IME344, PED331, PED342, OGY331, OGY342  
	9

	16
	TME521
	Y học cổ truyền
	2
	15
	45
	SUR323, SUR344, IME323, IME344, PED331, PED342, OGY331, OGY342  

	9

	17
	TJF521
	Răng Hàm Mặt
	2
	15
	45
	
	9

	18
	OPH321
	Mắt
	2
	15
	45
	
	9

	19
	ENT321
	Tai mũi họng
	2
	15
	45
	
	9

	20
	DER521
	Da liễu
	2
	15
	45
	
	9

	21
	FME521
	Pháp y
	2
	15
	45
	
	9

	22
	NEU521
	Thần kinh
	2
	15
	45
	
	9

	23
	ONC521
	Ung thư
	2
	15
	45
	
	10

	24
	TPD321
	Lao và Bệnh phổi
	2
	15
	45
	
	10

	25
	PSY321
	Sức khỏe tâm thần
	2
	15
	45
	
	10

	26
	INF321
	Truyền nhiễm
	2
	15
	45
	EPI331, SUR323, SUR344, IME323, IME344, PED331, PED342, OGY331, OGY342
	10

	27
	PMP422
	Thực tập YHDP2
	2
	0
	120
	PMP421, EPI331
	10

	28
	EHE331
	Sức khỏe môi trường 1
	3
	30
	30
	 
	10

	29
	OCH331
	Sức khỏe nghề nghiệp 1
	3
	30
	30
	 
	10

	30
	EPI332
	Dịch tễ 2
	3
	15
	60
	EPI331
	11

	31
	EHE322
	Sức khỏe môi trường 2
	2
	15
	30
	EHE331
	11

	32
	OCH322
	Sức khỏe nghề nghiệp 2
	2
	15
	30
	OCH331
	11

	33
	NFS342
	Dinh dưỡng và ATTP2
	4
	30
	60
	NFS221
	11

	34
	HEI521
	Kinh tế y tế - Bảo hiểm y tế
	2
	15
	30
	 
	11

	35
	PMP443
	Thực tập YHDP 3
	4
	0
	240
	Tất cả các HP
	12


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO RĂNG HÀM MẶT

	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HK

	1.Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	1

	2
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	1

	3
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	1

	4
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	60
	 
	1

	5
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	1

	6
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	60
	 
	2

	7
	MPH131
	Vật lý - Lý sinh
	3
	30
	30
	 
	2

	8
	PRO121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	30
	0
	 
	2

	9
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	2

	10
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	50
	 
	3

	11
	MLP121
	NNLCB của CN Mác - Lênin 1
	2
	30
	0
	 
	2

	12
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG132
	3

	13
	ENG134
	Tiếng Anh 4
	3
	45
	0
	ENG133
	4

	14
	MLP132
	NNLCB của CN Mác - Lênin 2
	3
	45
	0
	MLP121
	3

	15
	VCP131
	ĐLCM của ĐCS Việt Nam
	3
	45
	0
	MLP132
	6

	16
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	
	7

	17
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	MLP132
	8

	2.Kiến thức cơ sở ngành

	1
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	2

	2
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	3

	3
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	3

	4
	DAN231
	Giải phẫu răng
	3
	15
	60
	 
	4

	5
	FNU221
	Điều dưỡng cơ bản
	2
	15
	30
	 
	4

	6
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	7
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	4

	8
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	9
	APA531
	Giải phẫu bệnh
	3
	30
	30
	ANA231
	5

	10
	IMU221
	Miễn dịch
	2
	15
	30
	PHI231
	5

	11
	PPA231
	Sinh lý bệnh
	3
	30
	30
	PHI231
	5

	12
	DEM221
	Vật liệu thiết bị nha khoa
	2
	15
	30
	 
	5

	13
	NFS221
	Dinh dưỡng và ATTP 1
	2
	15
	30
	 
	6

	14
	PHA231
	Dược lý 1
	3
	30
	30
	 
	5

	15
	STR231
	Huấn luyện kỹ năng
	3
	0
	90
	 
	5

	16
	EOH231
	Sức khỏe môi trường - SKNN
	3
	30
	30
	 
	5

	17
	DAN232
	Mô phôi răng miệng
	3
	30
	30
	DAN231
	6

	18
	DBI231
	Sinh học miệng
	3
	30
	30
	DAN231
	6

	19
	COM221
	TT GD và nâng cao SK
	2
	15
	30
	 
	6

	20
	DBI222
	Cắn khớp học
	2
	15
	30
	DAN231
	7

	21
	DRG221
	Chẩn đoán hình ảnh nha khoa
	2
	15
	45
	DAN231, ANA231
	7

	22
	EPI531
	Dịch tễ 1
	3
	30
	30
	MIC231 
	7

	23
	CSI231
	Mô phỏng nha khoa
	3
	0
	90
	DBI222, DEM221, DAN231
	7

	24
	RME221
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	7

	25
	COP_R421
	Thực tập cộng đồng 1
	2
	0
	120
	DCO321, DEO341
	10

	26
	HMP221
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	7

	3.Kiến thức  Chuyên ngành

	1
	SUR321
	Ngoại cơ sở lý thuyết
	2
	30
	0
	STR231
	6

	2
	SUR322
	Ngoại cơ sở thực hành
	2
	0
	90
	STR231
	6

	3
	IME321
	Nội cơ sở lý thuyết
	2
	30
	0
	STR231
	6

	4
	IME322
	Nội cơ sở thực hành
	2
	0
	90
	STR231
	6

	5
	SUR323
	Ngoại bệnh lý lý thuyết 1
	2
	30
	0
	SUR321, SUR322
	7

	6
	SUR324
	Ngoại bệnh lý thực hành
	2
	0
	90
	SUR322, SUR321
	7

	7
	IME323
	Nội bệnh lý lý thuyết 1
	2
	30
	0
	IME321, IME322
	7

	8
	IME324
	Nội bệnh lý thực hành
	2
	0
	90
	IME322, IME321
	7

	9
	EDO331
	Chữa răng - Nội nha 1
	3
	15
	90
	DRG221, CSI231, DAN232, DBI231
	8

	10
	PRD331
	Nha chu 1
	3
	15
	90
	DAN232, DRG221, DBI231
	8

	11
	PED321
	Nhi khoa
	2
	15
	45
	STR231 
	8

	12
	DEO341
	Phẫu thuật miệng 1
	4
	30
	90
	DRG221, CSI231
	8

	13
	OBG321
	Sản phụ khoa
	2
	15
	45
	 STR231
	8

	14
	OPA331
	Bệnh học miệng và hàm mặt 1
	3
	15
	90
	DRG221, DAN232, DBI231
	9

	15
	DCO321
	Nha khoa công cộng
	2
	30
	0
	EDO331, PRD331
	9

	16
	DFC321
	Răng trẻ em 1
	2
	15
	45
	EDO331, DAN232, PRD331
	9

	17
	MFS331
	Phẫu thuật hàm mặt 1
	3
	15
	90
	DRG221, CSI231
	9

	18
	ENT321
	Tai mũi họng
	2
	15
	45
	SUR323

SUR324

IME323

IME324

OBG321

PED321
	9

	19
	ANE521
	Gây mê hồi sức
	2
	15
	30
	
	9

	20
	OPH321
	Mắt
	2
	15
	45
	
	9

	21
	DER321
	Da liễu
	2
	15
	45
	
	9

	22
	TME521
	Y học cổ truyền
	2
	15
	45
	
	9

	23
	ORD321
	Chỉnh hình răng mặt 1
	2
	15
	45
	DFC321
	10

	24
	PRD332
	Nha chu 2
	3
	15
	90
	CSI231, PRD331
	10

	25
	DEO322
	Phẫu thuật miệng 2
	2
	0
	90
	DEO341
	10

	26
	EDO322
	Chữa răng - Nội nha 2
	2
	0
	90
	DEO341, EDO331
	10

	27
	FPR331
	Phục hình cố định 1
	3
	15
	90
	EDO331, PRD331, DEO341
	10

	28
	RPR331
	Phục hình tháo lắp 1
	3
	15
	90
	DEO341, EDO331, PRD331
	10

	29
	OPA332
	Bệnh học miệng và hàm mặt 2
	3
	15
	90
	OPA331
	11

	30
	ORD322
	Chỉnh hình răng mặt 2
	2
	15
	45
	ORD321
	11

	31
	HEI521
	Kinh tế y tế - Bảo hiểm y tế
	2
	15
	30
	 
	11

	32
	MFS332
	Phẫu thuật hàm mặt 2
	3
	15
	90
	MFS331
	11

	33
	DFC322
	Răng trẻ em 2
	2
	15
	45
	DFC321, PRD332, EDO331
	11

	34
	FPR332
	Phục hình cố định 2
	3
	15
	90
	FPR331
	11

	35
	RPR332
	Phục hình tháo lắp 2
	3
	15
	90
	RPR331
	11

	36
	COP_R442
	Thực tập cộng đồng 2
	4
	0
	240
	Tất cả các học phần
	12


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG

	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HK

	1.Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	1


	2
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	1

	3
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	60
	 
	1

	4
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	1

	5
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	1

	6
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	60
	 
	2

	7
	MPH131
	Vật lý - Lý sinh
	3
	30
	30
	 
	2

	8
	PRO121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	30
	0
	 
	2

	9
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	2

	10
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	30
	 
	3

	11
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	0
	0
	ENG132
	3

	12
	MLP121
	NNLCB của CN Mác - Lênin 1
	2
	30
	0
	 
	2

	13
	ENG134
	Tiếng Anh 4
	3
	0
	0
	ENG133
	4

	14
	MLP132
	NNLCB của CN Mác - Lênin 2
	3
	45
	0
	MLP121
	3

	15
	VCP131
	ĐLCM của ĐCS Việt Nam
	3
	45
	0
	MLP132
	6

	16
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	
	7

	17
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	MLP132
	8

	2.Kiến thức cơ sở ngành

	1
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	2

	2
	FNU241
	Điều dưỡng cơ bản 1
	4
	30
	60
	 
	3

	3
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	3

	4
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	3

	5
	STR221
	Huấn luyện kỹ năng điều dưỡng
	2
	0
	60
	 
	4

	6
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	7
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	4

	8
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	9
	IMU521
	Miễn dịch
	2
	15
	30
	PHI231
	5

	10
	PPA231
	Sinh lý bệnh
	3
	30
	30
	PHI231
	5

	11
	NFS221
	Dinh dưỡng và ATTP 1
	2
	15
	30
	 
	5

	12
	PHA231
	Dược lý 1
	3
	30
	30
	 
	5

	13
	EOH231
	Sức khỏe môi trường - SKNN
	3
	30
	30
	 
	5

	14
	EPI231
	Dịch tễ 1
	3
	30
	30
	MIC231
	6

	15
	CNU431
	Điều dưỡng cộng đồng 1
	3
	15
	120
	FNU342, STR221, COM221
	6

	16
	COM221
	TT GD và nâng cao SK
	2
	15
	30
	 
	6

	17
	HMP221
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	6

	18
	RME221
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	7

	3.Kiến thức Chuyên ngành

	1
	NUM331
	Quản lý điều dưỡng
	3
	30
	45
	 
	4

	2
	FNU342
	Điều dưỡng cơ bản 2
	4
	30
	60
	FNU241
	5

	3
	SUR_D331
	Điều dưỡng ngoại lý thuyết
	3
	45
	0
	FNU342, STR221
	6

	4
	INU331
	Điều dưỡng nội lý thuyết
	3
	45
	0
	FNU342, STR221
	6

	5
	SUR342
	Điều dưỡng Ngoại thực hành
	4
	0
	180
	FNU342, STR221
	6

	6
	INU342
	Điều dưỡng Nội thực hành
	4
	0
	180
	FNU342, STR221
	6

	7
	ANE521
	Gây mê hồi sức
	2
	15
	30
	
	6

	8
	TME521
	Y học cổ truyền
	2
	15
	45
	 SUR_D331, SUR342, INU331, INU342
	7

	9
	ENU321
	Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
	2
	15
	30
	FNU342
	7

	10
	MNU331
	Điều dưỡng tâm thần
	3
	30
	30
	FNU342, SUR_D331, SUR342, INU331, INU342
	7

	11
	REH521
	Phục hồi chức năng
	2
	15
	30
	 SUR_D331, SUR342, INU331, INU342
	7

	12
	IFN331
	Điều dưỡng truyền nhiễm
	3
	30
	45
	FNU342, SUR_D331, SUR342, INU331, INU342
	7

	13
	PNU331
	Điều dưỡng Nhi lý thuyết
	3
	45
	0
	FNU342
	8

	14
	PNU342
	Điều dưỡng Nhi thực hành
	4
	0
	180
	FNU342
	8


	15
	ONU331
	Điều dưỡng Sản lý thuyết
	3
	45
	0
	FNU342
	8

	16
	ONU342
	Điều dưỡng Sản thực hành
	4
	0
	180
	FNU342
	8

	17
	CNU442
	Điều dưỡng cộng đồng 2
	4
	0
	240
	Tất cả các HP
	8


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC HỌC

	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HK


	1.Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	1

	2
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	1

	3
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	1

	4
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	60
	 
	1

	5
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	1

	6
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	60
	 
	2

	7
	PHY131
	Vật lý đại cương
	3
	30
	30
	 
	2

	8
	PRO121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	30
	0
	 
	2

	9
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	2

	10
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	30
	 
	3

	11
	MLP121
	NNLCB của CN Mác - Lênin 1
	2
	30
	0
	 
	2

	12
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG132
	3

	13
	ENG134
	Tiếng Anh 4
	3
	0
	0
	ENG133
	4

	14
	MLP132
	NNLCB của CN Mác - Lênin 2
	3
	45
	0
	MLP121
	3

	15
	VCP131
	ĐLCM của ĐCS Việt Nam
	3
	45
	0
	MLP132
	6

	16
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	
	7

	17
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	MLP132
	8

	2.Kiến thức cơ sở ngành

	1
	OCH251
	Hóa hữu cơ
	5
	45
	60
	CHE131
	2

	2
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	2

	3
	PCP_C231
	Hóa lý dược
	3
	15
	60
	 
	3

	4
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	3

	5
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	3

	6
	ACH231
	Hóa phân tích 1
	3
	15
	60
	OCH251
	4

	7
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	8
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	4

	9
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	10
	PHD231
	Dược lý 1
	3
	30
	30
	 
	5

	11
	ACH232
	Hóa phân tích 2
	3
	15
	60
	ACH231
	5

	12
	IMU521
	Miễn dịch
	2
	15
	30
	PHI231
	5

	13
	ETO231
	Môi trường và Độc chất
	3
	30
	30
	 
	5

	14
	PPA231
	Sinh lý bệnh
	3
	30
	30
	PHI231
	5

	15
	BPH221
	Thực vật dược 1
	2
	15
	30
	 
	5

	16
	FPA231
	Bệnh học
	3
	30
	30
	PHD231
	6

	17
	PHD222
	Dược lý 2
	2
	15
	30
	PHD231
	6

	18
	BPH222
	Thực vật dược 2
	2
	15
	30
	BPH221
	6

	19
	EPI521
	Dược dịch tễ học
	2
	15
	30
	MIC231
	7

	20
	RME221
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	7

	21
	HMP221
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	6

	22
	CPP421
	Thực tập cộng đồng 1
	2
	0
	120
	PHD222, PCH322, PCO331, PCO322, PHL321, CPH331
	9

	3.Kiến thức  Chuyên ngành

	1
	PCH331
	Hóa dược 1
	3
	30
	30
	PCP_C231
	6

	2
	PCH322
	Hóa dược 2
	2
	15
	30
	PCH331
	7

	3
	PCE331
	Bào chế sinh dược học 1
	3
	30
	30
	 
	7

	4
	PCO331
	Dược liệu 1
	3
	30
	30
	 BPH222
	7

	5
	PHL321
	Pháp chế dược
	2
	15
	30
	 
	7

	6
	PCO322
	Dược liệu 2
	2
	15
	30
	 BPH222
	8

	7
	PCE332
	Bào chế sinh dược học 2
	3
	30
	30
	PCE331
	8

	8
	CPH331
	Dược Lâm sàng 1
	3
	30
	45
	 
	8

	9
	PCT341
	Kiểm nghiệm dược
	4
	30
	60
	 
	8

	10
	PIE321
	Công nghệ sản xuất dược phẩm 1
	2
	15
	30
	 
	8

	11
	PEC331
	Kinh tế dược
	3
	30
	30
	 
	9

	12
	PIE332
	Công nghệ sản xuất dược phẩm 2
	3
	15
	60
	PIE321
	9

	13
	TPM331
	Dược học cổ truyền
	3
	30
	30
	PCO331, PCO322
	9

	14
	PSC321
	Dược xã hội học
	2
	30
	0
	 
	9

	15
	CPH332
	Dược Lâm sàng 2
	3
	15
	90
	CPH331
	9

	16
	CPP442
	Thực tập cộng đồng 2
	4
	0
	240
	Tất cả các HP
	10


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO XÉT NGHIỆM Y HỌC

	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HK

	1.Kiến thức giáo dục đại cương
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	MGE131
	Di truyền y học
	3
	30
	30
	 
	1

	2
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	1

	3
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	 
	1

	4
	ENG131
	Tiếng Anh 1
	3
	45
	0
	 
	1

	5
	GIF131
	Tin học đại cương
	3
	15
	60
	 
	1

	6
	PRO121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	30
	0
	 
	1

	7
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	240
	 
	2

	8
	PHE121
	Giáo dục thể chất 1
	2
	0
	60
	 
	2

	9
	ENG132
	Tiếng Anh 2
	3
	45
	0
	ENG131
	2

	10
	MPH131
	Vật lý - Lý sinh
	3
	30
	30
	 
	2

	11
	PHE112
	Giáo dục thể chất 2
	1
	0
	30
	 
	3

	12
	MLP121
	NNLCB của CN Mác - Lênin 1
	2
	30
	0
	 
	3

	13
	ENG133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG132
	3

	14
	MLP132
	NNLCB của CN Mác - Lênin 2
	3
	45
	0
	MLP121
	4

	15
	ENG134
	Tiếng anh 4
	3
	45
	0
	ENG133
	4

	16
	VCP131
	ĐLCM của ĐCS Việt Nam
	3
	45
	0
	MLP132
	5

	17
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	MLP132
	6

	2.Khối kiến thức cơ sở ngành
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ANP221
	Giải phẫu - Sinh lý
	2
	15
	30
	 
	1

	2
	RME221
	PP nghiên cứu khoa học
	2
	15
	30
	 
	2

	3
	PPI221
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch
	2
	15
	30
	ANP221
	2

	4
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	2

	5
	EPX221
	Dịch tễ học
	2
	15
	30
	 
	3

	6
	FNE221
	Điều dưỡng cơ bản - CCBĐ
	2
	15
	30
	ANP221
	3

	7
	HIX221
	Mô học
	2
	15
	30
	 
	3

	8
	OHE221
	Một sức khỏe
	2
	15
	30
	 
	3

	9
	FPA221
	Bệnh học
	2
	30
	0
	PPI221, PSE221
	4

	10
	HME221
	TC&QLYT - CTYTQG - GDSK
	2
	15
	30
	 
	4

	11
	BCD521
	Bệnh lý tế bào máu
	2
	15
	30
	 
	6

	12
	CTO521
	Độc chất học lâm sàng
	2
	15
	30
	 
	6

	13
	OMQ521
	TC, quản lý & kiểm tra chất lượng xét nghiệm
	2
	15
	30
	 
	6

	3.Khối kiến thức chuyên ngành
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	BAT321
	Xét nghiệm cơ bản
	2
	15
	60
	 
	3

	2
	BIC321
	Hóa sinh 1
	2
	15
	30
	CHE131
	4

	3
	PAR321
	Ký sinh trùng 1
	2
	15
	30
	 
	4

	4
	MIC321
	Vi sinh 1
	2
	15
	30
	 
	4

	5
	HIS331
	Giải phẫu bệnh 1
	3
	15
	60
	ANP221, HIX221, PPI221
	5

	6
	BIC332
	Hóa sinh 2
	3
	15
	60
	BIC321, BAT321
	5

	7
	BLO321
	Huyết học tế bào 1
	2
	15
	30
	BAT321
	5

	8
	HIC321
	Kiểm soát nhiễm khuẩn BV
	2
	15
	30
	MIC321
	5

	9
	PAR322
	Ký sinh trùng 2
	2
	15
	30
	PAR321
	5

	10
	MIC332
	Vi sinh 2
	3
	15
	60
	MIC321
	5

	11
	HIS332
	Giải phẫu bệnh 2
	3
	15
	60
	HIS331
	6

	12
	BIC333
	Hóa sinh 3
	3
	15
	60
	BIC332
	6

	13
	BLC321
	Huyết học đông máu
	2
	15
	30
	BLO321
	6

	14
	BLO322
	Huyết học tế bào 2
	2
	15
	30
	BLO321
	6

	15
	MIC333
	Vi sinh 3
	3
	15
	60
	MIC332
	6

	16
	BLT321
	Huyết học truyền máu
	2
	15
	30
	BLO321, BLO322, BLC321
	7

	17
	QTC321
	Kiểm tra chất lượng xét nghiệm
	2
	15
	30
	 
	7

	18
	ABT321
	Xét nghiệm huyết học nâng cao
	2
	15
	30
	BLC321, BLO321, BLO322, BLT321
	7

	19
	MOB321
	Y sinh học phân tử
	2
	15
	30
	MGE131
	7

	20
	STH521
	Một số KT huyết học truyền máu
	2
	15
	30
	BLT321
	7

	21
	STM521
	Một số kỹ thuật sinh học phân tử
	2
	15
	30
	MOB321
	7

	22
	SPF521
	Một số xét nghiệm ký sinh trùng trong VSATTP
	2
	15
	30
	PAR322
	7

	23
	SMF521
	Một số XN Vi sinh trong VSATTP
	2
	15
	30
	MIC333
	7

	24
	TTP441
	TT KTXN1: Vi sinh - KST
	4
	0
	180
	Tất cả các HP
	8

	25
	TTP442
	TT KTXN2: Hóa sinh
	4
	0
	180
	Tất cả các HP
	8

	26
	TTP443
	TT KTXN3: Huyết học
	4
	0
	180
	Tất cả các HP
	8

	27
	TTP444
	TT KTXN4: Giải phẫu bệnh
	4
	0
	180
	Tất cả các HP
	8


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Y ĐA KHOA (HỆ LIÊN THÔNG)
	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HK

	1.Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	240
	 
	1

	2
	GEN121
	Di truyền
	2
	15
	30
	 
	1

	3
	GHE121
	Hóa học ĐC
	2
	15
	30
	 
	1

	4
	CHE511
	Hóa học VC - HC
	1
	15
	0
	 
	1

	5
	MLP121
	NNLCB của CN Mác - Lênin 1
	2
	30
	0
	 
	1

	6
	SME511
	PP nghiên cứu khoa học
	1
	15
	0
	 
	1

	7
	CHR511
	PPNC SK cộng đồng
	1
	15
	0
	 
	1

	8
	BIO511
	Sinh học
	1
	15
	0
	 
	1

	9
	ENG121
	Tiếng Anh 1
	2
	30
	0
	 
	1

	11
	GIF121
	Tin học
	2
	15
	30
	 
	1

	12
	AIF511
	Tin học ứng dụng
	1
	15
	0
	GIF121
	1

	13
	MAT511
	Toán cao cấp
	1
	15
	0
	 
	1

	14
	PHY511
	Vật lý
	1
	15
	0
	 
	1

	15
	PRO121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	30
	0
	 
	1

	16
	BPH121
	Lý sinh
	2
	15
	30
	 
	2

	17
	MEN111
	Nhân học y học
	1
	15
	0
	 
	2

	18
	MLP132
	NNLCB của CN Mác - Lênin 2
	3
	45
	0
	MLP121
	2

	19
	ENG122
	Tiếng Anh 2
	2
	30
	0
	ENG121
	2

	21
	ENM133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG122
	3

	23
	VCP131
	ĐLCM của ĐCS Việt Nam
	3
	45
	0
	MLP132
	3

	24
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	MLP132
	4

	25
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	
	6

	2.Kiến thức cơ sở ngành

	1
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	1

	2
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	2

	3
	HIS231
	Mô phôi
	3
	30
	30
	ANA231
	2

	4
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	2

	5
	NFS221
	Dinh dưỡng và ATTP 1
	2
	15
	30
	 
	3

	6
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	3

	7
	COM221
	TT GD và nâng cao SK
	2
	15
	30
	 
	3

	8
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	3

	9
	FME211
	Y học gia đình
	1
	15
	0
	 
	3

	10
	LSH511
	ATVSLĐ trong ngành Y, Dược
	1
	15
	0
	 
	4

	11
	PRH511
	Dân số - SKSS
	1
	15
	0
	 
	4

	12
	CPH511
	Dược lâm sàng
	1
	15
	0
	 
	4

	13
	PHA231
	Dược lý 1
	3
	30
	30
	 
	4

	14
	FNU511
	Điều dưỡng cơ bản
	1
	15
	0
	 
	4

	15
	ANE511
	Gây mê hồi sức
	1
	15
	0
	 
	4

	16
	APA231
	Giải phẫu bệnh
	3
	30
	30
	ANA231, HIS231
	4

	17
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	4

	18
	STR231
	Huấn luyện kỹ năng
	3
	30
	30
	 
	4

	19
	HEI511
	Kinh tế y tế - BHYT
	1
	15
	0
	 
	4

	20
	PPI231
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch
	3
	30
	30
	PHI231
	4

	21
	EOH231
	Sức khỏe môi trường - SKNN
	3
	30
	30
	 
	4


	22
	HMP221
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	4

	23
	EPI231
	Dịch tễ 1
	3
	30
	30
	MIC231
	5

	24
	IDI221
	Chẩn đoán hình ảnh
	2
	15
	45
	 
	5

	25
	COP_Y421
	Thực tập cộng đồng 1
	2
	0
	120
	EPI231, NFS221, EOH231, HMP321, COM221
	6

	3.Kiến thức  Chuyên ngành

	1
	DER321
	Da liễu
	2
	15
	45
	 
	5

	2
	PSY321
	Sức khỏe tâm thần
	2
	15
	45
	 
	5

	3
	ENT321
	Tai mũi họng
	2
	15
	45
	 
	5

	4
	NEU321
	Thần kinh
	2
	15
	45
	 
	5

	5
	TPD321
	Lao và Bệnh phổi
	2
	15
	45
	 
	5

	6
	OPH321
	Mắt
	2
	15
	45
	 
	5

	7
	REH321
	Phục hồi chức năng
	2
	15
	45
	 
	5

	8
	TJF321
	Răng hàm mặt
	2
	15
	45
	 
	5

	9
	INF321
	Truyền nhiễm
	2
	15
	45
	MIC231
	5

	10
	ONC321
	Ung thư
	2
	15
	45
	 
	5

	11
	TME321
	Y học cổ truyền
	2
	15
	45
	 
	5

	12
	IME_Y321
	Nội cơ sở lý thuyết
	2
	30
	0
	STR231
	6

	13
	IME_Y322
	Nội cơ sở thực hành
	2
	0
	90
	STR231
	6

	14
	SUR_Y321
	Ngoại cơ sở lý thuyết
	2
	30
	0
	STR231
	6

	15
	SUR_Y322
	Ngoại cơ sở thực hành
	2
	0
	90
	STR231
	6

	16
	OGY311
	Sản cơ sở lý thuyết
	1
	15
	0
	STR231
	6

	17
	OGY312
	Sản cơ sở thực hành
	1
	0
	45
	STR231
	6

	18
	PED311
	Nhi cơ sở lý thuyết
	1
	15
	0
	STR231
	6

	19
	PED312
	Nhi cơ sở thực hành
	1
	0
	45
	STR231
	6

	20
	OCD511
	Bệnh nghề nghiệp
	1
	15
	0
	 
	7

	21
	STD511
	Các bệnh lây truyền qua đường tình dục
	1
	15
	0
	 
	7

	22
	SUR_Y333
	Ngoại bệnh lý lý thuyết 1
	3
	45
	0
	SUR_Y321, SUR_Y322
	7

	23
	SUR334
	Ngoại bệnh lý thực hành
	3
	0
	135
	SUR_Y321, SUR_Y322
	7

	24
	IME_Y333
	Nội bệnh lý lý thuyết 1
	3
	45
	0
	IME_Y321, IME_Y322
	7

	25
	IME334
	Nội bệnh lý thực hành
	3
	0
	135
	IME_Y321, IME_Y322
	7

	26
	AGH511
	Sức khỏe người cao tuổi
	1
	15
	0
	 
	7

	27
	REH511
	Sức khỏe sinh sản vị thành niên
	1
	15
	0
	 
	7

	28
	PED333
	Nhi khoa bệnh học lý thuyết
	3
	45
	0
	PED311, PED312
	7

	29
	PED_Y334
	Nhi khoa thực hành 2
	3
	0
	135
	PED311, PED312
	7

	30
	OGY333
	Sản bệnh học lý thuyết
	3
	45
	0
	OGY311, OGY312
	7

	31
	OGY_Y334
	Sản khoa thực hành 2
	3
	0
	135
	OGY311, OGY312
	7

	32
	COP_Y442
	Thực tập cộng đồng 2
	4
	0
	120
	Tất cả các học phần
	8


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

DƯỢC HỌC (HỆ LIÊN THÔNG)

	TT
	Mã số
	Tên học phần/ Môn học
	Số TC
	LT
	TH
	HP tiên quyết
	HK

	1.Khối kiến thức giáo dục đại cương

	1
	MIE141
	Giáo dục quốc phòng
	4
	0
	240
	 
	1

	2
	GEN121
	Di truyền
	2
	15
	30
	 
	1

	3
	CHE131
	Hóa ĐC - VC
	3
	30
	30
	 
	1

	4
	MEN511
	Nhân học y học
	1
	15
	0
	 
	1

	5
	MLP121
	NNLCB của CN Mác - Lênin 1
	2
	30
	0
	 
	1

	6
	SME511
	PP nghiên cứu khoa học
	1
	15
	0
	 
	1

	7
	PME511
	PPNC thành phần hóa học trong Dược liệu
	1
	15
	0
	 
	1

	8
	BIO511
	Sinh học
	1
	15
	0
	 
	1

	9
	ENG121
	Tiếng Anh 1
	2
	30
	0
	 
	1

	10
	GIF121
	Tin học
	2
	15
	30
	 
	1

	11
	AIF511
	Tin học ứng dụng
	1
	15
	0
	GIF121
	1

	12
	MAT511
	Toán cao cấp
	1
	15
	0
	 
	1

	13
	PHY131
	Vật lý đại cương
	3
	30
	30
	 
	1

	14
	PRO121
	Xác suất thống kê trong y học
	2
	30
	0
	 
	1

	15
	OCH131
	Hóa hữu cơ
	3
	30
	30
	 
	2

	16
	ACH131
	Hóa phân tích
	3
	30
	30
	 
	2

	17
	ENG122
	Tiếng Anh 2
	2
	30
	0
	ENG121
	2

	18
	MLP132
	NNLCB của CN Mác - Lênin 2
	3
	45
	0
	MLP121
	2

	19
	ENP133
	Tiếng Anh 3
	3
	45
	0
	ENG122
	3

	20
	VCP131
	ĐLCM của ĐCS Việt Nam
	3
	45
	0
	MLP132
	3

	21
	BLW121
	Pháp luật đại cương
	2
	30
	0
	
	7

	22
	HCM121
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	30
	0
	MLP132
	4

	2.Kiến thức cơ sở ngành

	1
	ANA231
	Giải phẫu 1
	3
	15
	60
	 
	2

	2
	PSE221
	Tâm lý y đức
	2
	30
	0
	 
	2

	3
	LSH511
	ATVSLĐ trong ngành Y, Dược
	1
	15
	0
	 
	3

	4
	NFS511
	Dinh dưỡng và VSATTP
	1
	15
	0
	 
	3

	5
	TOX511
	Độc chất học
	1
	15
	0
	 
	3

	6
	BIC231
	Hóa sinh
	3
	30
	30
	 
	3

	7
	HEI511
	Kinh tế y tế - BHYT
	1
	15
	0
	 
	3

	8
	COM511
	Kỹ năng giao tiếp
	1
	15
	0
	 
	3

	9
	PAR231
	Ký sinh trùng
	3
	30
	30
	 
	3

	10
	PHI231
	Sinh lý 1
	3
	30
	30
	 
	3

	11
	MIC231
	Vi sinh
	3
	30
	30
	 
	3

	12
	PHA241
	Dược lý
	4
	45
	30
	 
	4

	13
	PCP231
	Hóa lý dược
	3
	30
	30
	 
	4

	14
	PPI231
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch
	3
	30
	30
	PHI231
	4

	15
	EOH231
	Sức khỏe môi trường - SKNN
	3
	30
	30
	 
	4

	16
	BPH231
	Thực vật dược
	3
	30
	30
	 
	4

	17
	FPA231
	Bệnh học
	3
	30
	45
	PHA241
	5

	18
	EPI231
	Dịch tễ 1
	3
	30
	30
	MIC231
	5

	19
	CPP_D421
	Thực tập cộng đồng 1
	2
	0
	120
	PCE341, PCO341, PHA241, PCH341, COM511, EPI231
	6

	 
	 
	 
	46
	 
	 
	 
	 

	3.Kiến thức  Chuyên ngành

	1
	PCE341
	Bào chế và sinh dược học
	4
	45
	30
	 
	5

	2
	PCO341
	Dược liệu
	4
	45
	30
	BPH231
	5

	3
	PCH341
	Hóa dược
	4
	45
	30
	PCP231 
	5

	4
	CPH341
	Dược lâm sàng
	4
	45
	30
	PHA241
	6

	5
	PCT331
	Kiểm nghiệm dược phẩm
	3
	30
	30
	 
	6

	6
	PEC331
	Kinh tế dược
	3
	30
	30
	 
	6

	7
	P&D511
	Bảo tồn và PT tài nguyên cây thuốc
	1
	15
	0
	 
	6

	8
	CHT511
	Hóa trị liệu
	1
	15
	0
	 
	6

	9
	PHL321
	Pháp chế dược
	2
	15
	30
	 
	7

	10
	TPM341
	Y dược học cổ truyền
	4
	30
	60
	PCO341 
	7

	11
	PTE341
	Công nghệ sản xuất dược phẩm
	4
	30
	60
	 
	7

	12
	MAK511
	Marketing
	1
	15
	0
	 
	7

	13
	ABI511
	PT HĐKD của DN dược
	1
	15
	0
	 
	7

	14
	HMP321
	TC và QLYT - CTYTQG - DS
	2
	30
	0
	 
	7

	15
	CPP_D442
	Thực tập cộng đồng 2
	4
	0
	120
	 Tất cả các HP
	8


TÊN VÀ MÃ QUY ƯỚC CỦA NGÀNH TUYỂN SINH 2017
Trích "Những điều cần biết tuyển sinh 2017"

	Tên trường

Ngành học
	Mã ngành quy ước
	Khối thi quy ước
	Chỉ tiêu đào tạo chính quy
	Chỉ tiêu đào tạo không chính quy
	Ghi chú

	Trường Đại học Y - Dược 

(284 đường Lương Ngọc Quyến P.Quang Trung - TPTN)
	DTY
	
	
	
	Đại học Thái Nguyên

Môn thi khối A: Toán, Lý, Hóa.

Môn thi khối B: Toán, Hóa, Sinh.

Điểm trúng tuyển theo ngành.

	Đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng
	DTY
	
	730
	200
	Tạm thời năm 2017 chỉ có chỗ ở trong ký túc xá dành cho sinh viên diện chế độ, chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

	Y đa khoa
	52720101
	B
	300
	100
	

	Y học dự phòng
	52720302
	B
	50
	0
	

	Răng hàm mặt
	52720601
	B
	30
	0
	

	Dược học
	52720401
	A
	150
	50
	

	Điều dưỡng
	52720501
	B
	150
	50
	

	Xét nghiệm y học
	52720332
	B
	50
	0
	


    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             Số: 1564/QĐ-ĐHYD               




(V/v Quy định về công tác học vụ) 
               Thái Nguyên, ngày 26 tháng 8 năm 2016
QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy định về công tác học vụ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Căn cứ Chương IV của “Điều lệ trường đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy.

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định về công tác học vụ, áp dụng cho sinh viên tất cả các ngành, khóa đào tạo bậc đại học hệ chính quy và ngành Y đa khoa, Dược học hệ tập trung 4 năm theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Y Dược.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tất cả các văn bản trước đây trái với nội dung Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng công tác HSSV, Trưởng các Khoa - Bộ môn, các đơn vị có liên quan và các lớp sinh viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.




   

Nơi nhận: 





         HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;




                         
- Lưu VT, ĐT.

                                                           





                                      (đã ký)
           PGS.TS Nguyễn Văn Sơn
    ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỌC VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 8 năm 2016
của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược)

CHƯƠNG I

 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1. Sinh viên

- Sinh viên (SV) chính quy của Trường Đại học Y Dược (ĐHYD) là những công dân Việt Nam thi đỗ kỳ thi tuyển sinh quốc gia hoặc được xét tuyển vào ĐHYD. Những SV này sẽ được cấp bằng chính quy nếu hoàn tất các yêu cầu của chương trình đào tạo (CTĐT). Mỗi SV khi vào trường sẽ được cấp một mã số riêng trong suốt quá trình theo học tại trường.

- SV dự thính là những SV của trường đại học khác; là cán bộ của các cơ quan, xí nghiệp, viện nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký học một số học phần tại trường. SV dự thính chỉ được cấp chứng nhận hoàn tất học phần, không được hưởng các chế độ và quyền lợi như SV chính quy.

- SV Trường Đại học Y Dược phải chấp hành các nội quy, quy định của trường, của khoa - bộ môn, của lớp và của các đơn vị khác trong trường. Khi vào trường, SV phải mang thẻ sinh viên, phải ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, kín đáo. SV phải có ý thức giữ gìn vệ sinh trật tự trong và ngoài trường, không vứt rác bừa bãi, phải để xe đúng nơi quy định. SV trường Đại học Y Dược có nếp sống văn minh, lịch sự, không được vi phạm 8 hành vi sinh viên không được làm tại Quy chế số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 /8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 2. Chương trình đào tạo

CTĐT của mỗi ngành học gồm các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. Tích lũy đủ các học phần của CTĐT sinh viên sẽ được cấp bằng tốt nghiệp.

Điều 3. Khóa học

Khóa học là thời gian để SV hoàn thành một CTĐT. Trong thời gian khoá học, ngoài nhiệm vụ chính là học tập và rèn luyện, SV còn có nghĩa vụ tham gia các hoạt động khác của trường như: lao động xây dựng trường, công tác xã hội, sinh hoạt tập thể…Tùy theo khả năng và điều kiện, SV có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian học tập, khung kéo dài thời gian học tập như sau:

	Chương trình đào tạo
	Thời gian thiết kế
	Thời gian tối đa

	Liên thông trung cấp lên đại học
	4 năm
	6 năm

	Đại học
	4 năm
	6 năm

	
	5 năm
	8 năm

	
	6 năm
	9 năm


Những SV được hưởng ưu tiên theo đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo.

Điều 4. Học kỳ và số học kỳ

Mỗi năm học, nhà trường tổ chức 2 học kỳ chính và học kỳ hè:

- Học kỳ chính kéo dài 20 tuần, trong đó gồm: 16 tuần học, 4 tuần thi, xử lý kết quả.

- Học kỳ hè kéo dài 5 tuần, trong đó gồm 4 tuần học, 1 tuần thi và xử lý kết quả. Học kỳ hè tạo điều kiện cho SV học vượt hoặc hoàn tất các học phần còn nợ, học cải thiện điểm. Không bắt buộc SV phải học học kỳ hè.
Điều 5. Học phần

1. Học phần là lượng kiến thức tương đối trọn vẹn được dạy hết trong một học kỳ. Mỗi học phần có tên gọi riêng và được ký hiệu bằng một mã số.

2. Có 2 loại học phần: học phần bắt buộc SV phải tích lũy (gọi tắt là học phần bắt buộc); học phần SV tự lựa chọn để tích lũy (gọi tắt là học phần tự chọn).

3. Học phần điều kiện là những học phần mà kết quả thi không dùng để tính điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK) và điểm trung bình chung tích lũy (ĐTBCTL), nhưng SV phải hoàn tất để đủ điều kiện tốt nghiệp; các học phần điều kiện bao gồm: Giáo dục quốc phòng; Giáo dục thể chất.

4. Học phần học trước là học phần mà SV phải hoàn thành mới được phép đăng ký học học phần tiếp theo.   

5. Học phần học song hành là các học phần luôn luôn phải đi kèm với nhau để bổ sung kiến thức cho nhau (Lý thuyết phải đi kèm với thực hành)

6. Lớp học phần là lớp mà SV đăng ký theo học cùng học phần trong một học kỳ. Mỗi học kỳ có thể có nhiều lớp học phần.

7. Lớp chuyên ngành (là lớp truyền thống) được hình thành từ đầu khóa học cho đến cuối khóa học. Tổ chức lớp chuyên ngành để duy trì những sinh hoạt đoàn thể, lao động, xét kết quả rèn luyện, xét khen thưởng, phổ biến những thông tin của trường, khoa đến SV... Mỗi lớp chuyên ngành có mã số riêng và được bố trí 01 cố vấn học tập (CVHT) để giúp đỡ SV.  

Điều 6. Tín chỉ

Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng: 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thực tập tại phòng thí nghiệm, hoặc thảo luận; 45 tiết thực tập tại bệnh viện, 60 tiết làm tiểu luận, bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp; 60 giờ thực tế cơ sở, cộng đồng.

Một tiết học được tính bằng 50 phút.

Để tiếp thu được 1 TC, SV phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.

Điều 7. Chuyển trường

1. SV được xét chuyển trường nếu có các điều kiện sau đây:

- Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc SV có hoàn cảnh  khó khăn cần phải chuyển đến trường gần nơi cư trú của gia đình để thuận lợi trong học tập;

- Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành đào tạo mà sinh viên đang học;

- Được sự đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi và trường xin chuyển đến.

2. SV không được phép chuyển trường trong các trường hợp sau:

- SV đã tham dự kỳ thi tuyển sinh theo đề thi chung, nhưng không trúng tuyển vào trường hoặc có kết quả thi thấp hơn điểm trúng tuyển của trường xin chuyển đến;

- SV thuộc diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin chuyển đến;

- SV năm thứ nhất và năm cuối khóa;

- SV đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

CHƯƠNG II

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Điều 8. Trách nhiệm của trường và của SV trong việc đăng ký học phần

1. Trách nhiệm của trường:

- Đầu khóa học, trường cung cấp cho SV CTĐT ngành học, quy định về công tác học vụ, danh sách cố vấn học tập (CVHT).

- Đầu mỗi học kỳ, trường thông báo cho SV những học phần sẽ giảng dạy trong học kỳ đó và thời khóa biểu của từng học phần tương ứng;

Cán bộ làm CVHT chịu trách nhiệm quản lý SV, tư vấn SV thực hiện quá trình đào tạo theo đúng quy định của trường.

2. Trách nhiệm của SV: tất cả SV phải thực hiện đăng ký học phần trước khi học kỳ mới bắt đầu (SV mới trúng tuyển, không phải đăng ký học phần cho học kỳ đầu tiên của khóa học).
SV nghiên cứu kỹ CTĐT và những quy định của Trường, trao đổi với CVHT để được hướng dẫn đăng ký học phần. 

Điều 9. Số tín chỉ đăng ký trong một học kỳ

Để đảm bảo tiến độ thời gian hoàn thành khóa học và đảm bảo chất lượng học tập, khối lượng học tập tối thiểu mà mỗi SV phải đăng ký trong mỗi học kỳ được quy định như sau:

- Học kỳ chính: Sinh viên học lực yếu bắt buộc phải đăng ký ít nhất 10 TC, sinh viên học lực bình thường và học lực khá được đăng ký tối đa không quá 22 TC. Nếu muốn được xét học bổng, SV phải học ít nhất 15 TC, riêng SV thuộc năm cuối khoá học được phép đăng ký tối đa 25 TC. 

- Học kỳ hè: Đăng ký tối đa 8 TC, SV không bắt buộc phải học trong học kỳ này. 

- Đối với học kỳ đầu tiên, SV không phải đăng ký học phần. Chương trình học của học kỳ này sẽ do phòng Đào tạo bố trí.

- Đối với những SV đang trong tình trạng cảnh báo học vụ chỉ được phép đăng ký tối đa 14 TC cho mỗi học kỳ.

- Phòng Đào tạo chỉ nhận đăng ký khối lượng học tập của sinh viên ở mỗi học kỳ khi đã có chữ ký chấp thuận của cố vấn học tập. 

Điều 10. Quy trình đăng ký học phần

Bước 1: Căn cứ vào KHHT, thời khóa biểu các học phần giảng dạy trong học kỳ, SV xin ý kiến CVHT để xác định các học phần sẽ học và tiến hành đăng ký học phần theo kế hoạch chung.

Bước 2: Trường xử lý kết quả SV đã đăng ký và công bố cho SV biết các lớp học phần huỷ, các lớp học phần mở thêm để SV điều chỉnh nếu cần.

Bước 3: SV in kết quả đăng ký học phần (lịch học cá nhân) và đóng học phí theo đúng thời gian quy định.

Lưu ý:

        - Danh mục các học phần sẽ mở ở các học kỳ được công bố 6 tuần trước mỗi học kỳ.

- Danh mục các học phần đủ điều kiện tổ chức giảng dạy sẽ được công bố 01 tuần trước khi bắt đầu học kỳ

- Trong tuần thứ nhất của học kỳ (học kỳ chính và học kỳ hè), SV có thể rút bớt những học phần đã đăng ký hoặc đăng ký bổ sung những học phần mới thay cho các học phần bị huỷ do không đủ điều kiện mở . Sau thời hạn trên, các học phần vẫn được giữ nguyên trong lịch học cá nhân của SV, nếu SV không đi học, không dự thi sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.
- Từ tuần thứ 2 đến tuần thứ 12 của học kỳ chính và tuần thứ 2 của học kỳ hè, nếu thấy khó khăn có thể dẫn đến kết quả kém, SV có thể nộp đơn có ý kiến chấp thuận của CVHT cho phòng Đào tạo để xoá bớt học phần đã đăng ký nhưng không được trả lại học phí. Nếu được chấp nhận, những học phần này SV sẽ phải đăng ký học ở những học kỳ sau. Trong các học kỳ chính, số học phần còn lại không được dưới 10 TC.

- SV đã đăng ký học phần nhưng không đi học và không dự thi sẽ bị điểm F của học phần đó và sẽ dẫn đến nguy cơ bị cảnh báo học vụ hoặc bị buộc thôi học.

- SV có hoàn cảnh khó khăn, có thể xin phép trường xin gia hạn thời gian đóng học phí. Thời hạn cuối cùng được phép gia hạn đóng học phí là một tuần trước khi bắt đầu thi kết thúc học phần. Những SV không đóng học phí sẽ không được dự thi kết thúc học phần, và kết quả thi (nếu có) cũng sẽ bị hủy bỏ.

- SV không đóng học phí học kỳ trước sẽ không được đăng ký học phần của học kỳ tiếp theo.

Điều 11. Hủy, mở thêm học phần

1. Hủy học phần: trường sẽ hủy bỏ những học phần có số lượng đăng ký ít hơn 30 SV. SV sẽ được xóa đăng ký học phần đó và được phép đăng ký học phần khác để thay thế.

2. Mở thêm học phần: Nếu có nhiều hơn 30 SV có nguyện vọng học, và nếu được Khoa/Bộ môn phụ trách học phần đó chấp thuận, trường sẽ quyết định mở thêm học phần theo đề nghị.

Điều 12. Đăng ký học lại

1. Các học phần có điểm F sẽ không được tích luỹ trong kết quả học tập. SV có các học phần bắt buộc bị điểm F (điểm < 4,0) phải đăng ký học lại các học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp theo cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D. Đối với học phần tự chọn nếu chưa đạt (điểm < 4,0), SV có thể đăng ký học lại học phần đó hoặc chọn học phần tự chọn khác cùng nhóm theo quy định trong CTĐT.

2. Đối với một học phần đã tích lũy nhưng chỉ đạt điểm D hoặc C, SV có thể đăng ký học lại để cải thiện kết quả. Điểm cao nhất trong các lần học sẽ là điểm cuối cùng của học phần đó. 

Điều 13. Nghỉ học tạm thời, cảnh báo học vụ, buộc thôi học

1. SV có thể làm đơn xin phép nghỉ học tạm thời trong các trường hợp sau đây:

- Được động viên vào các lực lượng vũ trang;

- Bị ốm, tai nạn phải điều trị trong thời gian dài nhưng phải có xác nhận của cơ quan y tế từ cấp bệnh viện huyện, thị, thành trở lên. 

- Vì nhu cầu cá nhân: Trường hợp này chỉ giải quyết khi SV đã học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học và phải đạt điểm trung bình trung tích luỹ không dưới 2. Thời gian nghỉ học tạm thời phải được tính vào thời gian học tối đa cho phép của toàn khoá học quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

2. Trừ trường hợp gia nhập các lực lượng vũ trang, thời gian nghỉ học tạm thời không quá 2 học kỳ (không được nghỉ học tạm thời 2 học kỳ liên tiếp) và được tính vào thời gian học tối đa cho phép của toàn khóa học.

3. Thủ tục.

 Phòng Công tác HSSV chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Thời gian xử lý hồ sơ tối đa là 7 ngày, nếu được chấp thuận SV sẽ nhận được quyết định cho phép nghỉ học của Hiệu trưởng.

Về học phí, nếu SV có quyết định nghỉ học tạm thời trong thời hạn đóng học phí của học kỳ, SV sẽ được miễn đóng học phí. Sau thời hạn trên, SV phải đóng đủ học phí của học kỳ.

4. Khi hết thời gian nghỉ học tạm thời và chậm nhất là 2 tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu, SV phải nộp hồ sơ xin học lại. Nếu đủ điều kiện Trường sẽ quyết định thu nhận SV học lại.

5. Cảnh báo học vụ: Là hình thức cảnh báo SV về kết quả học tập yếu kém của bản thân.  Tại thời điểm tiến hành xử lý học vụ của một học kỳ, SV rơi vào một trong các trường hợp sau sẽ bị cảnh báo học vụ:

- Có ĐTBCHK dưới 0,8 đối với học kỳ đầu khoá học; dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo; 

- Có ĐCBCTL dưới 1,20 đối với SV năm thứ nhất, dưới 1,40 đối với SV năm thứ 2, dưới 1,60 đối với SV năm thứ ba, dưới 1,80 đối với SV năm thứ tư trở đi đến hết khoá;  

SV đã bị cảnh báo học vụ, nếu trong học kỳ tiếp theo mà kết quả học tập không được cải thiện (vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng cảnh báo học vụ) thì sẽ bị buộc thôi học. Trong trường hợp này, điểm học kỳ hè được tính vào ĐTBCHK trước đó để xét cải thiện kết quả học tập của SV.  

6. Đình chỉ học tập 1 năm: SV bị đình chỉ học tập 01 năm nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Bị kỷ luật ở mức ngừng học;

- Có điểm rèn luyện cả năm học thuộc loại kém lần thứ nhất

7. Buộc thôi học: Sau mỗi học kỳ, sinh viên bị buộc thôi học nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: 

- Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học;

- Bị cảnh báo học vụ vượt quá 2 lần liên tiếp;

- Nghỉ học tạm thời quá thời gian cho phép;

- Tự ý bỏ học từ 01 học kỳ chính trở lên;

- Không đóng học phí 02 học kỳ liên tiếp;

- Có điểm rèn luyện cả năm học thuộc loại kém lần thứ 2

- Đã hết thời gian tối đa được phép học tại trường theo quy định;

- Bị kỷ luật lần thứ hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ người thi hộ.

Những trường hợp bị buộc thôi học vì lý do học tập hoặc hết thời gian theo học, SV có thể xin xét chuyển sang các chương trình do trường đào tạo ở các trình độ thấp hơn.

Phòng công tác học sinh sinh viên gửi thông báo về địa phương và gia đình những sinh viên bị cảnh báo học vụ, xử lý kỷ luật, bị buộc thôi học.

Điều 14. Thời gian hoạt động giảng dạy

Thời gian hoạt động giảng dạy của trường tính từ 7 giờ đến 20 giờ 50 phút hằng ngày. SV phải dự 100% số giờ của chương trình đối với các học phần thực hành, thí nghiệm, thực tập ngoài trường, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất. Đối với  các học phần lý thuyết, SV phải tham dự tối thiểu 80% số giờ quy định của mỗi học phần. Vào buổi học đầu tiên của mỗi học phần, cán bộ giảng dạy thông báo cho SV biết mục tiêu, nội dung học phần, phương pháp giảng dạy, hình thức kiểm tra đánh giá, cách tính điểm học phần. SV vắng lên lớp nhiều hơn thời gian quy định ở học phần nào sẽ bị cấm thi, phải nhận điểm F và phải đăng ký học lại học phần đó. Cán bộ giảng dạy học phần đề nghị khoa/bộ môn duyệt danh sách cấm thi những SV vi phạm.

Thời gian giảng dạy trong ngày được phân bố như bảng dưới đây:
	Buổi học
	Tiết học
	Giờ học
	Thời gian

nghỉ giải lao

	Sáng
	1
	7:00 - 7:50
	10 phút

	
	2
	8:00 - 8:50
	20 phút

	
	3
	9:10 - 10:00
	10 phút

	
	4
	10:10 - 11:00
	

	Chiều
	6
	13:00 - 13:50
	10 phút

	
	7
	14:00 - 14:50
	20 phút

	
	8
	15:10 - 16:00
	10 phút

	
	9
	16:10 - 17:00
	

	Tối
	11
	19:00 - 19:50
	10 phút

	
	12
	20:00 - 20:50
	


Điều 15. Ngoại ngữ không chuyên

Ở học kỳ đầu của khoá học, tất cả SV được xếp vào học học phần ngoại ngữ 1. Nếu có nhu cầu học các học phần cao hơn, SV có thể đăng ký tham dự kỳ thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ. Căn cứ kết quả kiểm tra, SV sẽ được xếp vào học học phần phù hợp và được miễn các học phần trước đó.

Tuỳ theo ngành học, SV có thể phải học thêm các học phần ngoại ngữ chuyên ngành theo quy định của CTĐT.

CHƯƠNG III

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Điều 16.  Đánh giá học phần

1. Học phần lý thuyết hoặc lý thuyết kết hợp thực hành: Điểm học phần được tính căn cứ vào điểm kiểm tra thường xuyên, điểm thi giữa học phần và điểm thi kết thúc học phần. Điểm tổng hợp đánh gía học phần (gọi tắt là điểm học phần) là trung bình cộng của điểm thi kết thúc học phần và điểm trung bình của các điểm kiểm tra thường xuyên và điểm thi giữa học phần (điểm trung bình của các điểm kiểm tra thường xuyên và điểm thi giữa học phần là trung bình cộng của tất cả các điểm kiểm tra thường xuyên và điểm thi giữa học phần theo hệ số của từng loại điểm).

- Kiểm tra thường xuyên (KTTX) là kiểm tra hết chương, sau mỗi tín chỉ và có thời gian làm bài là 30 phút. Hệ số điểm kiểm tra thường xuyên là 01. Số điểm KTTX được quy định như sau:


Học phần có từ 1 đến 2 tín chỉ: 01 điểm kiểm tra


Học phần có từ 3 tín chỉ trở lên: 02 điểm kiểm tra

- Thi giữa học phần (TGHP): Đối với học phần chỉ có lý thuyết, TGHP được tiến hành khi thực hiện được một nửa chương trình của học phần, thời gian làm bài là 50 phút. Đối với học phần có cả lý thuyết và thực hành thì lấy điểm thi phần thực hành làm điểm thi giữa học phần (điểm thi phần thực hành được tính bằng điểm trung bình của các bài thực hành). Hệ số điểm thi giữa học phần là 02.

- Thi kết thúc học phần có thời gian thi như sau:

Học phần từ 1-2 TC: 60 phút (thi tự luận) hoặc 30 phút (thi trắc nghiệm)

Học phần từ 3-4 TC: 90 phút (thi tự luận) hoặc 45 phút (thi trắc nghiệm)

Học phần từ 5 TC trở lên: 120 phút (thi tự luận) hoặc 60 phút (thi trắc nghiệm)

2. Học phần thực hành: Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm thi kết thúc học phần và điểm trung bình của các điểm kiểm tra thực hành. Kiểm tra thực hành có thể là kiểm tra bài tập thực hành hoặc kiểm tra bệnh án, ca bệnh, kiểm tra kỹ năng... Trưởng bộ môn lựa chọn các hình thức thi, kiểm tra cho hợp lý để đảm bảo chất lượng đào tạo. Số điểm kiểm tra được quy định như sau:


Học phần có từ 01 đến 02 tín chỉ: 01 điểm kiểm tra


Học phần có từ 03 tín chỉ trở lên: 02 điểm kiểm tra

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

Điều 17. Điểm học phần

. Điểm học phần là điểm cuối cùng để đánh giá một học phần, tính theo thang điểm 10 và được làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần sẽ được công bố và ghi nhận theo hệ điểm chữ A, B, C, D, F. Học phần chỉ được tích luỹ khi có kết quả từ điểm D trở lên. Phòng Đào tạo sẽ quy đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm 4 và điểm chữ để tính ĐTBCHK và ĐTBCTL. Cách quy đổi được thực hiện theo bảng sau:

	Thang điểm 10
	Điểm chữ
	Điểm số
	Xếp loại

	Từ 8,5 đ ến 10
	A
	4,0
	Giỏi

	Từ 7,0 đến 8,4
	B
	3,0
	Khá

	Từ 5,5 đến 6,9
	C
	2,0
	Trung bình

	Từ 4,0 đến 5,4
	D
	1,0
	Trung bình yếu

	Dưới 4,0
	F
	0,0
	Kém


Ngoài ra còn có các điểm sau đây được dùng trong bảng kết quả học tập:

1. Điểm M 
Điểm M dùng để xác nhận học phần SV được miễn học do đã tích lũy được bằng các hình thức khác và nộp giấy chứng nhận để xin miễn. Các học phần được miễn sẽ không tính vào ĐTBCHK và ĐTBCTL. Muốn nhận điểm M, SV phải làm đơn kèm theo giấy tờ hợp lệ. Đơn xin miễn học phần phải có ý kiến của CVHT và chuyển điểm nộp cho khoa/bộ môn trong thời gian đăng ký học phần của từng học kỳ. 

2. Điểm I 
Dành cho các trường hợp chưa hoàn thành đầy đủ yêu cầu của học phần và được trưởng khoa/bộ môn phụ trách học phần ấy chấp nhận cho bổ sung. Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây: 

- SV đã đăng ký, được xếp thời khoá biểu, đi học đầy đủ, dự các lần kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần và đã nộp học phí học kỳ nhưng vì lý do bất khả kháng (như ốm đau, tai nạn,...) đã vắng mặt trong buổi thi kết thúc học phần.

- Sinh viên không thể dự kiểm tra thường xuyên hoặc thi giữa học phần vì những lý do bất khả kháng. 

Thủ tục xin điểm I: SV phải làm đơn kèm theo minh chứng hợp lý, trình bày với  bộ môn phụ trách học phần. Căn cứ vào ý kiến của bộ môn, lãnh đạo phòng Đào tạo xét duyệt. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày thi lần trước, SV nhận điểm I phải hoàn tất các điểm học phần. Quá thời hạn trên, nếu SV không có đủ điểm để đánh giá học phần, điểm I được chuyển thành điểm F.

3. Điểm X: Dành cho các học phần mà bộ môn/khoa chưa kịp báo cáo điểm về phòng Đào tạo vì lý do khách quan. Khoa/bộ môn phải báo cáo điểm trong thời gian sớm nhất có thể. 

Điều 18. Điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung tích lũy và điểm rèn luyện

- Học phần đã tích lũy: là học phần có kết quả đạt từ điểm D trở lên (4,0 điểm trở lên). Các học phần có điểm F sẽ không được tích luỹ

- Số TC tích lũy: là tổng số TC của các học phần đã tích lũy.

- ĐTBCHK: là trung bình có trọng số của điểm những học phần SV đã đăng ký trong học kỳ (kể cả các học phần bị điểm F), với trọng số là số TC của các học phần đó và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Điểm các học phần đăng ký ở học kỳ hè được tính gộp vào ĐTBCHK của học kỳ chính trước đó. ĐTBCHK là cơ sở để  đánh giá kết quả học tập, xét cấp học bổng, khen thưởng, cảnh báo học vụ sau mỗi học kỳ. Điểm TBCHK được tính theo công thức tính như sau :
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Trong đó:

+ ai: là điểm học phần thứ i;

+ ni: là số TC của học phần thứ i;

+ n: là số học phần 

- ĐTBCTL: là trung bình có trọng số của điểm các học phần đã tích lũy đến thời điểm xét (không bao gồm các học phần điều kiện và các học phần bị điểm F). ĐTBCTL là cơ sở để đánh giá kết quả học tập trong suốt thời gian học, xếp hạng học lực, xếp hạng tốt nghiệp, xét học ngành thứ hai và cảnh báo học vụ sau mỗi học kỳ. Công thức tính ĐTBCTL giống với công thức tính ĐTBCHK.

Điều 19. Số lần thi - hoãn thi

1. Trong mỗi học kỳ, điểm học phần được đánh giá bằng nhiều hình thức (Điều 19 và Điều 20), trong đó kỳ thi kết thúc học phần được tổ chức 1 lần. 

2. SV muốn hoãn thi phải nộp đơn có ý kiến của CVHT, cùng các giấy tờ có liên quan cho bộ môn và phòng Đào tạo chậm nhất là 3 ngày sau khi thi. Nếu có lý do chính đáng và được chấp nhận, SV sẽ được hưởng điểm I cho học phần đó và phải thi trả nợ trong thời gian sớm nhất (xem Khoản 2 Điều 20). Nếu SV không hoàn thành việc trả nợ trong thời gian quy định hoặc việc hoãn thi không được chấp nhận hoặc nộp đơn xin hoãn thi quá hạn quy định, SV sẽ bị điểm F.

Tất cả các trường hợp vắng thi đều không được hoàn trả học phí.

3. Phòng Đào tạo xếp lịch thi kết thúc học phần và thông báo tới tất cả SV chậm nhất 1 tuần trước ngày thi đầu tiên.

Điều 20. Thông báo kết quả học tập

1. Điểm kiểm tra được CBGD thông báo tại lớp. Điểm học phần được khoa/bộ môn quản lý học phần báo cáo phòng Đào tạo chậm nhất 10 ngày sau ngày thi kết thúc học phần. Khoa, bộ môn quản lý học phần xử lý tất cả khiếu nại liên quan đến kết quả học tập của học phần do khoa/bộ môn quản lý và chỉ thực hiện trong thời gian 01 tuần kể từ ngày công bố điểm. Điểm học phần sẽ được đưa lên website của trường để SV theo dõi. 

2. Cuối mỗi học kỳ, Phòng Đào tạo xử lý ĐTBCHK và ĐTBCTL thông báo tới SV. Kết thúc khoá học, Phòng Đào tạo cấp bảng điểm toàn khóa cho những SV được công nhận tốt nghiệp.

3. Trong quá trình học tập, SV có thể làm đơn và nộp chi phí đề nghị phòng Đào tạo cấp bảng điểm cá nhân theo nhu cầu riêng. Mức chi phí do trường quy định.

4. Phòng Công tác học sinh sinh viên gửi thông báo về địa phương và gia đình những SV bị cảnh cáo học vụ, bị xử lý kỷ luật, bị buộc thôi học.

Điều 21. Xếp loại năm đào tạo cho SV

 Xếp loại năm đào tạo được xác định dựa vào tổng số TC đã tích luỹ, không dựa vào thời gian SV vào trường. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào khối lượng TC tích lũy, SV được xếp loại theo năm đào tạo như sau:

- SV năm thứ nhất nếu khối lượng kiến thức tích lũy dưới 30 TC.

- SV năm thứ hai nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 30 đến dưới 60 TC.

- SV năm thứ ba nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 60 đến dưới 90 TC.

- SV năm thứ tư nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 90 đến dưới 120 TC. 

- SV năm thứ năm nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 120 đến dưới 150 TC.

- SV năm thứ sáu nếu khối lượng kiến thức tích lũy từ 150 TC trở lên.

Điều 22. Quy định về thi và kiểm tra

SV có trách nhiệm chấp hành các quy định về thi và kiểm tra, cụ thể như sau:

1. Thực hiện đúng lịch kiểm tra và thi của trường, của khoa hoặc của bộ môn. Phải có mặt đúng giờ. Nếu đến muộn sau khi mở đề 15 phút SV sẽ không được dự thi và xem như vắng thi không lý do, sẽ nhận điểm 0 của lần thi/kiểm tra đó.

2. Phải mang thẻ sinh viên (hoặc xuất trình giấy tờ khác có ảnh, được đóng dấu giáp lai) khi vào phòng thi. Tuyệt đối phục tùng sự kiểm tra, quản lý và hướng dẫn của cán bộ coi thi (CBCT). Túi xách, tài liệu, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm... phải để tập trung đúng nơi quy định. 

3. Không được ra khỏi phòng thi trong thời gian làm bài. Các trường hợp đặc biệt cần cho ra ngoài đều phải có sự giám sát của cán bộ coi thi.

4. Bài thi phải làm trên giấy thi thống nhất, viết rõ ràng, sạch sẽ. Được sử dụng bút mực hoặc bút bi màu xanh dương, đen hoặc tím; thước kẻ; thước tính; máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản; giấy nháp có chữ ký của CBCT. Các trường hợp ngoại lệ phải được CBCT cho phép.

5. Trong giờ thi SV phải im lặng, nghiêm túc làm bài và bảo vệ bài làm của mình, không để người khác chép bài của mình. Nếu có thắc mắc phải hỏi công khai. Nếu ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT giải quyết.

6. Những bài thi sau đây là không hợp lệ và không được chấm điểm:

- Làm bài trên giấy thi khác với giấy thi quy định;

- Không có chữ ký của CBCT;

- Viết bằng bút chì, mực đỏ (trừ hình vẽ có thể dùng bút chì);

- Các bài làm giống nhau;

- Vẽ bậy, viết bậy trong bài thi;

7. Hết giờ làm bài, SV phải ngừng viết, để bài làm trước mặt và im lặng chờ CBCT thu bài. Khi nộp bài phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên vào danh sách dự thi.

8. Trường hợp thi trên máy, SV sẽ phải tuân thủ theo quy chế thi trên máy của nhà trường.

SV vi phạm các quy định trên đây tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị CBCT lập biên bản xử lý kỷ luật theo quy định tại Điều 26.

Điều 23. Các hình thức xử lý SV vi phạm quy chế thi, kiểm tra

1. Trong khi dự kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần, thi kết thúc học phần, khóa luận tốt nghiệp..., nếu vi phạm quy chế, sinh viên sẽ bị xử lý kỷ luật với từng học phần đã vi phạm.

2. Khiển trách: SV phạm một trong các lỗi: Nhìn bài, trao đổi, thảo luận với người khác. SV bị khiển trách sẽ bị trừ 25% điểm số của lần thi/kiểm tra đó. SV bị khiển trách thi 2 lần trong một năm học sẽ bị kỷ luật cảnh cáo toàn trường.

3. Cảnh cáo: SV phạm một trong các lỗi sau:

- Đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong một buổi thi;

- Trao đổi giấy nháp cho nhau nhưng chưa sử dụng (xử lý cả 02 SV);

- Chép bài của người khác hoặc để người khác chép bài của mình;

- Không phục tùng sự quản lý, nhắc nhở của CBCT hoặc có thái độ vô lễ đối với CBCT.

          SV bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% điểm số của lần thi/kiểm tra học phần và bị khiển trách trước toàn trường. 

4. Đình chỉ thi: SV phạm một trong các lỗi sau:

- Đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm trong một buổi thi;

- Sau khi mở đề thi bị phát hiện vẫn còn mang theo người (hoặc nơi ngồi của mình) những tài liệu, vật dụng không được phép mang theo; 

- Sử dụng giấy nháp hoặc bài làm của người khác (xử lý cả 02 SV);

- Đưa đề thi ra ngoài nhờ người khác làm hộ hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi;

- Có hành động gây rối hoặc đe doạ CBCT hoặc SV khác.

SV bị đình chỉ thi bị nhận điểm 0 cho lần thi/kiểm tra đó. SV bị đình chỉ thi sẽ bị cảnh cáo toàn trường. SV bị đình chỉ thi 2 lần trong một khóa học sẽ bị đình chỉ học tập 01 năm sau đó. Nếu tái phạm sẽ bị buộc thôi học.

5. Sinh viên đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ, đều bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập một năm đối với trường hợp vi phạm lần thứ nhất và buộc thôi học đối với trường hợp vi phạm lần thứ hai.

6. Trừ trường hợp như quy định tại khoản 5 của Điều này, mức độ sai phạm và khung xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm được thực hiện theo các quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

CHƯƠNG IV

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 24. Tiểu luận tốt nghiệp, tích luỹ TC tốt nghiệp

Tuỳ theo tính chất của ngành đào tạo, SV được hướng dẫn thực hiện một trong 2 hình thức sau:

1. Tiểu luận tốt nghiệp (TLTN): TLTN có khối lượng 4 TC. TLTN do cán bộ khoa/bộ môn hướng dẫn. Sau khi hoàn thành tiểu luận tốt nghiệp, SV bảo vệ trước hội đồng gồm 3 thành viên, trong đó có cán bộ hướng dẫn của SV đó. Điểm TLTN của SV là trung bình cộng của 3 thành viên hội đồng. Hội đồng chấm TLTN do khoa/bộ môn đề xuất, trường ra quyết định. 

2. Tích luỹ TC tốt nghiệp: SV có thể chọn hình thức không làm TLTN. Các SV này phải học các học phần khác để đạt được đủ số TC theo yêu cầu của CTĐT.

Để được nhận đề tài tiểu luận tốt nghiệp, SV phải tích luỹ tối thiểu 100 TC đối với CTĐT 4 năm hoặc 120 TC đối với CTĐT 5 năm hoặc 150 TC đối với CTĐT 6 năm và thoả mãn các điều kiện khác do trường quy định. Cuối mỗi học kỳ, nhà trường xét và công bố hình thức thực hiện cuối khoá cho SV ở học kỳ tiếp theo. SV làm TLTN đều phải đăng ký học phần như các học phần khác.

SV nhận điểm F của TLTN phải đăng ký làm lại hoặc đăng ký các học phần thay thế để hoàn thành CTĐT.

Điểm khóa luận tốt nghiệp được tính vào điểm trung bình trung tích lũy của toàn khóa học.

Điều 25. Điều kiện tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

1. SV có đủ các điều kiện sau đây được xét công nhận tốt nghiệp:

- Được công nhận là SV hệ chính quy tập trung của trường theo đúng ngành cấp bằng;
- Tích lũy đủ số học phần và số TC quy định trong chương trình đào tạo;

- Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất;

- ĐTBCTL của các học phần thuộc ngành đào tạo đạt từ 2,00 trở lên;

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong năm học cuối.

2. SV tốt nghiệp không đúng tiến độ phải làm đơn xin xét công nhận tốt nghiệp nộp cho phòng Đào tạo. Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ đề nghị của phòng Đào tạo sẽ xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên. Căn cứ Biên bản đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.  

3. SV đủ điều kiện tốt nghiệp được nhận: Bảng điểm toàn khoá; Bằng tốt nghiệp Đại học.  

Điều 26. Bằng tốt nghiệp, phân loại tốt nghiệp

1. Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng được cấp theo ngành đào tạo.

2. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào ĐTBCTL của các học phần quy định cho ngành đào tạo và phân loại như sau:

- Loại Xuất sắc : ĐTBCTL từ 3,60 đến 4,00

- Loại Giỏi : ĐTBCTL từ 3,20 đến 3,59

- Loại Khá : ĐTBCTL từ 2,50 đến 3,19

- Loại Trung bình : ĐTBCTL từ 2,00 đến 2,49.

Hạng tốt nghiệp xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm một mức nếu rơi vào 1 trong các trường hợp sau:

- Có khối lượng của các học phần bị điểm F vượt quá 5% tổng số TC của CTĐT;

- Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

3. Trường tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp một lần trong mỗi học kỳ cho SV tốt nghiệp. Trong khi chờ nhận bằng, SV đã tốt nghiệp có thể làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

4. Thủ tục thanh toán ra trường:

Sau khi đã có quyết định công nhận tốt nghiệp, tất cả SV phải làm thủ tục thanh toán ra trường. SV liên hệ Phòng Công tác HSSV để nhận phiếu thanh toán ra trường và thực hiện theo hướng dẫn.

Điều 27. Đăng ký học thêm ngành thứ hai

Trong quá trình học tập, SV có thể đăng ký những học phần của ngành khác để lấy thêm văn bằng thứ hai, nếu ngành đó có thể tiếp nhận thêm SV. Khi tích lũy đầy đủ những học phần theo chương trình quy định của ngành học thêm, SV sẽ được cấp văn bằng của ngành thứ hai.

1. Điều kiện để đăng ký học thêm ngành:

- Đã học xong chương trình năm thứ nhất và phải tích luỹ được 35 TC trở lên;

- Có ĐTBCTL từ 2,00 trở lên;

2. Thủ tục đăng ký học thêm ngành thứ hai:

SV phải làm đơn xin học thêm ngành, nộp Phòng Công tác HSSV để trình Hiệu trưởng quyết định. Thời điểm nộp đơn chậm nhất là 30 ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới. Nếu được chấp nhận, SV liên hệ với khoa quản lý ngành thứ hai để được xác định các học phần cần học để hoàn thành yêu cầu của ngành thứ hai và  phòng công tác HSSV bố trí CVHT, giúp SV xây dựng kế hoạch học tập của ngành thứ hai, SV dựa vào đó để đăng ký học phần.  

3. Khi học thêm ngành, các chế độ quyền lợi của SV chỉ được tính đối với ngành chính.

4. Tổng số TC cho phép đăng ký ở HK chính là 25 TC (số TC của ngành thứ nhất không dưới 15 TC) và ở học kỳ hè là 10 TC

5. Thời gian học ngành thứ hai được tính trong tổng thời gian học tối đa của ngành chính. SV chỉ được công nhận tốt nghiệp đối với ngành thứ hai sau khi đã được công nhận tốt nghiệp ngành chính.

6. SV đang học ngành thứ hai, nếu rơi vào diện xếp hạng học lực yếu (ĐTBCTL<2,00) sẽ phải dừng đăng ký học phần thuộc ngành thứ hai ở học kỳ tiếp theo. Khi nào đủ điều kiện mới được đăng ký tiếp tục ngành thứ hai.

Điều 28. Quản lý bằng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp chỉ cấp một lần. Trường hợp bằng bị mất hoặc bị hỏng, SV có thể nộp đơn cho Phòng Công tác Học sinh – sinh viên để xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Điều 29. Không đủ điều kiện tốt nghiệp

 Trường sẽ quyết định xóa tên những SV không đủ điều kiện tốt nghiệp khi hết thời gian tối đa được phép học. SV không tốt nghiệp sẽ được cấp bảng điểm chứng nhận các học phần đã học.

CHƯƠNG V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Quy định Công tác Học vụ này được áp dụng cho SV tất cả các ngành, khóa đào tạo tại Trường đại học Y Dược từ học kỳ I, năm học 2008-2009 theo học chế tín chỉ.

Điều 31. Những văn bản Quy định về Công tác Học vụ trước đây trái với quy định này không còn hiệu lực thi hành.
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Qu¶n trÞ - phôc vô








Khoa c¸c chuyªn khoa


C¸c Bé m«n: TruyÒn nhiÔm; Lao; Da liÔu; M¾t; Y học gia đình ; Tai mòi häng; Ung thư
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C¸c bé m«n trùc thuéc: néi, ngo¹i – gmhs, s¶n, nhi
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®¹i häc y khoa





khoa  khoa häc c¬ b¶n


C¸c Bé m«n: To¸n - Tin; Ho¸;  Sinh; Ngo¹i ng÷;  ThÓ dôc thÓ thao; Lý luËn chÝnh trÞ; Lý - Lý sinh








khoa y häc c¬ së


C¸c Bé m«n: Giải phÉu; M« häc; Sinh lý; Sinh ho¸;Vi sinh; Ký sinh trïng; Sinh lý bÖnh - MiÔn dÞch; Gi¶i phÉu bÖnh








khoa y tÕ c«ng céng


C¸c Bé m«n: DÞch tÔ häc; Søc kháe m«i tr­êng - Søc khoÎ nghÒ nghiÖp;  Y x· héi häc; Y häc céng ®ång; DD&ATVSTP





khoa d­îc


C¸c Bé m«n: D­îc lý; D­îc liÖu; Ho¸ d­îc; Bµo chÕ - C«ng nghiÖp d­îc; D­îc l©m sµng, QL Kinh tế dược








khoa ®iÒu d­ìng


C¸c BM: §D c¬ b¶n; §D Ng­êi tr­ëng thµnh;§D Bµ mÑ – TrÎ em; §D T©m ThÇn; §D Céng ®ång; HuÊn luyÖn kü n¨ng; Qu¶n lý §iÒu d­ìng
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CNTT – Th­ viÖn








khoa RĂNG HÀM MẶT


C¸c Bé m«n: Nha khoa c¬ së; BÖnh lý miÖng vµ PT hµm mÆt; Nha khoa dù phßng vµ ph¸t triÓn; Nha khoa phôc håi
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